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ĐỀ 1.

Câu 1. Thực hiện các phép tính:
a) 36.73 + 36.27					
b) (–56) + 19 + (–44) + 100 
c) {60 + [5.23 – (25.19 – 25.15)]} : 3100  	
d) 19 + 21 + 23 + 25 + ... + 2019
Câu 2. Tìm x  Z biết:
a) 2.x – 15 = 25		b) 5.(x – 7) = 55 : 53
c) 
48 – 3(x + 6) = 30 		d) 2. = 22		
Câu 3. Số học sinh của một trường khi xếp thành 12 hàng,18 hàng, 21 hàng đều vừa đủ. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh? Biết số học sinh trong khoảng từ 500 đến 600.
Câu 4. Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 4cm, OB = 8cm.
a) Trong 3 điểm O, A, B điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại? Vì sao?
Tính độ dài đoạn thẳng AB.
b) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?
c) Gọi M là trung điểm của OA. 
Vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox, trên tia Oy lấy điểm N sao cho ON = 2cm. Chứng tỏ O là trung điểm của đoạn thẳng MN.
Câu 5. 


Cho ; 	
So sánh A và B.







ĐỀ 2.

Câu 1: Điền dấu “X” vào ô “Đúng” hoặc “Sai” cho thích hợp: 
	Khẳng định
	Đúng
	Sai

	1) Tập hợp các số nguyên dương là tập hợp các số tự nhiên
	
	

	2) Tập hợp Z các số nguyên bao gồm các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương.
	
	

	3) Tập hợp Z các số nguyên bao gồm các số nguyên âm và các số tự nhiên.
	
	

	4) Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn 0 hoặc bằng 0.
	
	

	5) Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên âm.
	
	

	6) Tích của hai số nguyên dương là một số nguyên dương.
	
	

	7) Tổng của một số nguyên âm với một số nguyên dương là một số nguyên âm.
	
	

	8) Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên dương.
	
	


Câu 2 : Điền dấu “X” vào ô vuông   ở sau khẳng định đúng: 
1/ Trong tập hợp các số nguyên sau, tập hợp nào có các số nguyên được xếp theo thứ tự tăng dần:


a)			b)	


c) 			d)
2/ Khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức: 2009 – (5 – 9 + 2008) ta được:
a) 2009 + 5 – 9 – 2008  		b) 2009 – 5 – 9 + 2008  
c) 2009 – 5 + 9 – 2008  		d) 2009 – 5 + 9 + 2008  
3/ Trong tập hợp các số nguyên Z tất cả các ước của 5 là: 
a) 1 và -1 	b) 5 và -5 		c) 1 và 5 		d) 1;-1;5;-5 
4/ Giá trị của (-4)3 bằng:
a) -12  		b)  -64  		c) 12  		d) 64  
Câu 4: Tính: 
a) 100 + (-520) + 1140 + (-620)
b) 13 – 18 – (-42) – 15 
c) (-12).(-13) + 13.(-22)
d) 
Câu 5:  Tìm x, biết:
a) 3x – 5 = -7 – 13 			b) 
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